
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-BVLBP 

 

Bình Định, ngày      tháng 10 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Mua sắm 

vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi Bình Định (lần 2) 

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác 

khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2) 

 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-BVLBP ngày 04/10/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức 

chào hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công 

tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2), thuộc dự 

toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2). 

Chủ đầu tư (Bên mời thầu) thông báo cho các nhà thầu tham dự Về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2), thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, 

hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình 

Định (lần 2), về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

1. Danh sách các nhà thầu trúng thầu: 

ST

T 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
Địa chỉ 

Số lượng và đơn 

giá các mặt 

hàng trúng thầu 

Tổng giá trị trúng thầu 

Bằng số 

(VND) 
Bằng chữ 

1 

CÔNG TY 

TNHH KIẾN 

TẠO 

Số 41 Xuân 

Thủy - TP Quy 

Nhơn - Tỉnh 

Bình Định. 

Gồm 07 mặt 

hàng 

(Phụ lục 1 kèm 

theo) 

73.303.000 

Bảy mươi ba 

triệu, ba trăm 

lẻ ba nghìn 

đồng 

2 

CÔNG TY 

TNHH KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 

HÀ THÀNH 

Số nhà 12, Ngõ 

108, Phố Hòe 

Thị, Phường 

Phương Canh, 

Quận Từ Liêm, 

TP. Hà Nội.  

Gồm 06 mặt 

hàng 

(Phụ lục 2 kèm 

theo) 

52.900.000 

Năm mươi hai 

triệu, chín 

trăm nghìn 

đồng 
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ST

T 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
Địa chỉ 

Số lượng và đơn 

giá các mặt 

hàng trúng thầu 

Tổng giá trị trúng thầu 

Bằng số 

(VND) 
Bằng chữ 

3 

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ - VẬT TƯ 

KHOA HỌC 

KỸ THUẬT 

LINH ANH 

Số 37 nhà B, tổ 

25 tập thể VH 

Nghệ thuật, 

Phường Mai 

Dịch,Quận Cầu 

Giấy, TP. Hà 

Nội 

Gồm 01 mặt 

hàng 

(Phụ lục 3 kèm 

theo) 

5.194.500 

Năm triệu, 

một trăm chín 

mươi bốn 

nghìn, năm 

trăm đồng 

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế VAT, thuế nhập 

khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển... đến tận khoa Dược-VTTBYT của Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi Bình Định. 

 - Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Các nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn: 

ST

T 
Tên nhà thầu Địa chỉ 

Tóm tắt lý do các mặt hàng không 

được lựa chọn 

1 

CÔNG TY TNHH 

KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ HÀ 

THÀNH 

Số nhà 12, Ngõ 108, 

Phố Hòe Thị, Phường 

Phương Canh, Quận 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- 01 mặt hàng có mã phần/ (lô) 

PP2400108833: Xếp hạng 2 trở xuống 

2 

 

CÔNG TY TNHH 

TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ - VẬT TƯ 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT LINH 

ANH 

Số 484B Bạch Đằng, 

Phường Thị Nại, TP. 

Quy Nhơn 

- 02 mặt hàng có mã phần/ (lô) 

PP2400108831, PP2400108838 : 

Xếp hạng 2 trở xuống 

3 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI 

Số 2, Phố Tràng Tiền, 

Quận Hoàn Kiếm. TP. 

Hà Nội 

- 01 mặt hàng có mã phần/ (lô) 

PP2400108834: Xếp hạng 2 trở xuống 

- 01 mặt hàng  có mã phần/ (lô) 

PP2400108830: có giá vượt giá kế 

hoạch. 

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:  

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định đề nghị Đại diện hợp pháp của nhà 

thầu tiến hành bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% giá trị hợp đồng (bảo đảm thực 

hiện hợp đồng trước ngày hợp đồng có hiệu lực) và đến Văn phòng Bệnh viện (Tổ 2, 
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Khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để tiến hành ký 

kết hợp đồng cho gói thầu nêu trên 08 ngày kể từ ngày có thông báo trúng thầu. 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định thông báo cho các nhà thầu tham dự 

gói thầu trên được biết và mời các nhà thầu trúng thầu đến ký kết hợp đồng theo quy 

định./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nơi nhận: 
- Các nhà thầu; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD-VTTBYT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

  Châu Văn Tuấn  
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Phụ lục 1: 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình 

Định (lần 2). 

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO 

- Địa chỉ: 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.502.116. Email: kita190810@gmail.com. 

 

ST

T 

Mã phần 

(lô) 
Tên phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa dự 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Nhà sản 

xuất – Nước 

sản xuất 

Quy cách kỹ thuật/ thông số kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Pháp 

lý sản 

phẩm 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 
PP24001

08830 

Băng keo chỉ 

thị nhiệt 

Băng keo 

chỉ thị 

nhiệt 

ST1250 

Cuộn 

Nantong 

Fuhua 

Medical 

Packing 

Co.,Ltd - 

Trung Quốc 

Chất liệu là giấy chịu nhiệt, hiển thị nhiệt độ theo từng 

thang màu khác nhau. Mặt trên có các vạch mực in 

thay đổi màu sắc khi tiếp xúc với nhiệt độ và hơi 

nước trong một khoảng thời gian nhất định 

*Bề rộng 12mm, chiều dài của cuộn  50m 

220002

577/ 

PCBA-

HN 

15 54.600 819.000 

2 
PP24001

08831 

Máy đo Nhiệt 

kế ẩm kế tự 

ghi điện tử 

Máy đo 

Nhiệt kế 

ẩm kế tự 

ghi điện 

tử  

GSP-6 

Cái 
Elitech-

Trung Quốc 

Màn hình hiển thị LCD, khoảng 2.8 inch. 

 * Phạm vi đo nhiệt độ: -40℃ ~ + 85℃ (-

40℉~185℉) 

 * Nhiệt độ chính xác: ± 0.5 ℃ (-20℃ ~ 40℃; ± 

0.1℃ (khác) 

 * Độ ẩm: 10% ~ 99%. Độ chính xác độ ẩm: ± 3% 

RH (25℃, 20% ~ 90% RH); ± 5% RH (khác) 

 * Độ phân giải: nhiệt độ 0.1℃, độ ẩm 0.1% RH 

 * Dung lượng ghi: 16000 điểm (tối đa) 

 * Khoảng thời gian ghi: 10 giây ~ 24 giờ 

 * Kết nối dữ liệu: USB 

 * Nguồn điện: Pin lithium 3.6V 

 * Kích thước khoảng: (118 x 61.5 x 19)mm 

 * Hộp 1 cái 

TKHQ 

106534

999430 

3 1.200.000 3.600.000 

3 
PP24001

08834 

Giấy chỉ thị 

hóa học 

Giấy chỉ 

thị hóa 

học 

Miến

g/ Tờ 

Nantong 

Fuhua 

Medical 

Packing 

Co.,Ltd - 

Trung Quốc 

* Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121 độ C hoặc 

132 độ C. Đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, thời gian, 

hơi nước. 

220002

57/ 

PCBA-

HN 

1.500 2.000 3.000.000 

mailto:kita190810@gmail.com
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ST

T 

Mã phần 

(lô) 
Tên phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa dự 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Nhà sản 

xuất – Nước 

sản xuất 

Quy cách kỹ thuật/ thông số kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Pháp 

lý sản 

phẩm 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

4 
PP24001

08836 

Bơm Tiêm 

Lấy Mẫu Máu 

Chống Đông 

Bơm 

Tiêm 

Lấy Mẫu 

Máu 

Chống 

Đông 

Cái 

SC-Sanguis 

Counting 

Kontrollblut

herstellungs-

und 

Vertriebs 

GmbH - Đức 

Dung tích: 1ml  

Thuốc chống đông máu: Định lượng theo I.U.: ~ 50 

I.U./ml máu. 

Công dụng: Dùng thu thập máu cho việc phân tích 

pH, khí máu, đo oxy, chất điện giải và chất chuyển 

hóa. 

Chất liệu: Nhựa 

Loại bơm tiêm: Bơm tiêm dạng luer slip đóng gói 

vô trùng, kim đóng gói riêng. 

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng / lưu trữ ở nơi 

khô ráo. 

240000

589/PC

BB-

HCM 

100 26.000 2.600.000 

5 
PP24001

08843 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm khí 

máu (pH, pO2, 

pCO2, total 

Hemoglobin). 

Hóa chất 

hiệu 

chuẩn 

cho xét 

nghiệm 

khí máu 

(pH, 

pO2, 

pCO2, 

total 

Hemoglo

bin). 

Bộ 

Eschweiler 

GmbH & 

Co.KG - 

Đức 

Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; 

PCO2; PO2; tHb; BP; HCO3a; HCO3s; BE; SBE; 

TCO2; BB; O2Sat; O2CT; P50; H+; AaDO2, Hct, 

H+. 

Giấy 

phép 

nhập 

khẩu: 

8135N

K/BYT

-TB-

CT 

2 7.200.000 14.400.000 

6 
PP24001

08844 

Dung dịch rửa 

cho xét 

nghiệm khí 

máu (pH, pO2, 

pCO2, total 

hemoglobin). 

Dung 

dịch rửa 

cho xét 

nghiệm 

khí máu 

(pH, 

pO2, 

pCO2, 

total 

hemoglo

bin) 

Test 

Eschweiler 

GmbH & 

Co.KG - 

Đức 

Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; 

PCO2; P02; tHb ; BP; HCO3a; HCO3s; BE; SBE; 

TCO2; BB; O2Sat ; O2CT ; P50; H+; AaDO2, Hct, 

H+ 

180000

807/PC

BA-

HCM 

320 86.000 27.520.000 
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ST

T 

Mã phần 

(lô) 
Tên phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa dự 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Nhà sản 

xuất – Nước 

sản xuất 

Quy cách kỹ thuật/ thông số kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Pháp 

lý sản 

phẩm 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

7 
PP24001

08845 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho 

máy đo điện 

giải 

Hóa chất 

hiệu 

chuẩn 

cho máy 

đo điện 

giải 

Hộp 

High 

Technology, 

Inc – Mỹ 

Chức năng: Để hiệu chuẩn 2 điểm cho Na, K, Cl, 

Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải. 

(Hộp gồm: Chất chuẩn A x 430 ml; Chất chuẩn B x 

110ml)  

Bảo quản: 0-40 °C 

220001

519/PC

BB-

HCM 

2 10.682.000 21.364.000 

 Danh mục: gồm 07 mặt hàng   Tổng cộng: 73.303.000 

(Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, ba trăm lẻ ba nghìn đồng). 
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Phụ lục 2: 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình 

Định (lần 2). 

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH 

- Địa chỉ: Số nhà 12, Ngõ 108, Phố Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 

0904266408  

ST

T 

Mã phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Tên hàng hóa 

dự thầu 

Đơn vị 

tính 

Nhà sản 

xuất – 

Nước sản 

xuất 

Quy cách kỹ thuật/ thông 

số kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Pháp lý 

sản phẩm 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
PP240010

8837 
Nước cất  Nước cất Lít 

Thuận Phát 

- Việt Nam 

* Đạt tiêu chuẩn nước cất 1 

lần 

TCCS số 

01/2020/ 

THUANP

HAT 

2.000 9.500 19.000.000 

2 
PP240010

8838 
Tinh dầu sả   Tinh dầu sả Lít 

Thuận Phát 

- Việt Nam 

* Tinh dầu sả màu vàng, màu 

hơi nâu có mùi thơm 

22A01GP

T00944-

01 

20 90.000 1.800.000 

3 
PP240010

8839 

Hóa chất 

pha loãng 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm 

huyết học 

Hóa chất pha 

loãng mẫu 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

Huyết học 

(Diluent) 

Lít 

Urit 

Medical 

Electronic 

Co.,Ltd - 

Trung 

Quốc 

Thành phần: 

Anhydrous Sodium 

Sulfate[Na2SO4]: 1.0% 

Preservative 

Solution[C5H4NOSNa]: 

0.06% 

Muriate[KCl]: 0.04% 

Sodium Chloride: 0.4% 

Wate: 98.5%  

22000209

2/PCBB-

HN 

60 105.000 6.300.000 
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ST

T 

Mã phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Tên hàng hóa 

dự thầu 

Đơn vị 

tính 

Nhà sản 

xuất – 

Nước sản 

xuất 

Quy cách kỹ thuật/ thông 

số kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Pháp lý 

sản phẩm 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

4 
PP240010

8840 

Hóa chất 

rửa dùng 

cho máy 

xét nghiệm 

huyết học 

Hóa chất rửa 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

huyết học 

(Detergent) 

Lít 

Urit 

Medical 

Electronic 

Co.,Ltd - 

Trung 

Quốc 

Thành phần:  

Sodium chloride: 0.5% 

Muriate: 0.05% 

Anhydrous Sodium Sulfate: 

1% 

Surfactant(Polyoxyethylene 

lauryl ether, C58H118O24): 

0.2% 

Water: 98.25%  

21000070

0/PCBA-

HN 

40 105.000 4.200.000 

5 
PP240010

8841 

Hóa chất ly 

giải dùng 

cho máy 

xét nghiệm 

huyết học 

Hóa chất ly 

giải dùng cho 

máy xét 

nghiệm Huyết 

học (Lyse) 

Lít 

Urit 

Medical 

Electronic 

Co.,Ltd - 

Trung 

Quốc 

Thành phần:  

Boric acid: 0.5% 

Borax: 0.1% 

Dodecyl trimethyl 

ammonium chloride: 3% 

Myristyl trimethyl 

ammonium bromide: 0.3% 

 Water: 96.1%  

22000209

2/PCBB-

HN 

3 3.200.000 9.600.000 

6 
PP240010

8842 

Dung dịch 

bảo quản tế 

bào máu và 

tẩy hóa 

chất 

Hóa chất pha 

loãng mẫu 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

Huyết học 

(Sheath) 

Lít 

Urit 

Medical 

Electronic 

Co.,Ltd - 

Trung 

Quốc 

Thành phần: 

Trihydroxymethyl 

Aminomethane: 0.5% 

Hydrochlocric Acid: 0.05% 

Triton: 0.01% 

Water: 99.46%  

22000209

2/PCBB-

HN 

80 15.0000 12.000.000 

 Danh mục gồm: 06 mặt hàng   Tổng cộng: 52.900.000 

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng.) 
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Phụ lục 3: 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU 

Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình 

Định (lần 2) 

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT LINH ANH 

- Địa chỉ: Số 484B Bạch Đằng, Phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn. Điện thoại: 0256.3829779   

ST

T 

Mã phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Tên hàng 

hóa dự 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Nhà sản 

xuất – Nước 

sản xuất 

Quy cách kỹ thuật/ thông 

số kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Pháp lý sản 

phẩm 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
PP240010

8833 
Găng tay 

phẫu thuật 

Găng phẫu 

thuật tiệt 

trùng 
Đôi 

Công ty Cổ 

Phần Merufa – 

Việt Nam 

Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 

(có bột) Dài 280mm. 

 Các số: 6,5; 7; 7,5 

Đóng gói 1 đôi. Tiệt trùng. 

2100025ĐK

LH/BYT-

TB-CT 

1.500 3.463 5.194.500 

 Danh mục gồm: 01 mặt hàng   Tổng cộng: 5.194.500 

(Bằng chữ: Năm triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn, năm trăm đồng). 
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